
Trường Đại Học Hùng Vương
Trung tâm Đào tạo TNCXH

Mẫu In D1412

Bảng Điểm Học Kỳ
Học Kỳ 1 - Năm Học 16-17

Lớp K13DLTTHA1 - K13 ĐH Tiểu học LT từ TC

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK

ĐTB ĐTBTL TgĐiểm TB4 TB4TL ĐTBHB TCHK TCTL Phân Loại
01 02 03 04 05 06 07 08

Trang 1

1 15DTT14001 Hoàng Văn Châm 26/09/87  8.0  8.0  8.0  8.5  7.0  7.5  7.5  8.5  8.2  8.0  8.5  8.4  9.0  7.0  7.6  8.0  8.0  8.0  7.5  6.5  6.8  7.0  8.0  7.7  7.79  7.69 132.40  2.88  2.87  7.79 17 45 Bình thường

2 15DTT14002 Nguyễn Văn Chiến 17/04/88  8.0  7.0  7.3  7.5  8.0  7.9  6.5  6.5  6.5  7.0  6.0  6.3  8.0  7.0  7.3  7.0  7.5  7.4  8.0  6.5  7.0  7.0  8.0  7.7  7.19  7.04 122.20  2.76  2.64  7.19 17 45 Bình thường

3 15DTT14004 Lê Thị Dung 30/07/94  8.5  8.0  8.2  8.5  8.0  8.2  7.5  8.5  8.2  8.0  8.5  8.4  8.0  8.0  8.0  7.0  8.0  7.7  7.5  7.5  7.5  8.0  9.0  8.7  8.09  7.79 137.50  3.12  3.13  8.09 17 45 Bình thường

4 15DTT14005 Ngô Thị Duyên 12/12/88  8.0  7.0  7.3  7.5  8.0  7.9  6.5  7.5  7.2  7.0  6.0  6.3  8.0  8.0  8.0  7.0  9.0  8.4  8.0  7.0  7.3  6.5  7.0  6.9  7.47  7.30 127.00  2.76  2.78  7.47 17 45 Bình thường

5 15DTT14006 Hoàng Văn Đông 16/05/90  8.0  7.0  7.3  7.0  8.0  7.7  7.0  7.0  7.0  6.5  8.0  7.6  9.0  8.0  8.3  7.0  8.0  7.7  8.0  7.0  7.3  7.5  7.0  7.2  7.52  7.48 127.90  3.00  2.96  7.52 17 45 Bình thường

6 15DTT14007 Nguyễn Thị Hằng 26/09/76  8.0  7.0  7.3  8.0  7.5  7.7  6.5  8.0  7.6  7.5  6.0  6.5  9.0  7.5  8.0  8.0  7.5  7.7  7.5  7.0  7.2  8.0  8.0  8.0  7.51  7.50 127.70  2.88  2.91  7.51 17 45 Bình thường

7 15DTT14008 Hà Thị Hiền 04/10/92  8.0  7.0  7.3  7.5  7.0  7.2  7.0  6.5  6.7  7.5  7.5  7.5  8.0  7.5  7.7  7.0  8.0  7.7  9.0  6.5  7.3  8.0  7.0  7.3  7.36  7.32 125.10  2.88  2.87  7.36 17 45 Bình thường

8 15DTT14009 Nguyễn Thị Hiền 03/07/71  8.0  7.0  7.3  8.0  9.0  8.7  7.0  7.5  7.4  8.0  6.0  6.6  8.0  7.0  7.3  8.0  7.0  7.3  8.5  7.0  7.5  7.5  7.0  7.2  7.41  7.31 125.90  3.00  2.87  7.41 17 45 Bình thường

9 15DTT14011 Nguyễn Trung Hiếu 02/08/94  7.5  7.0  7.2  7.0  7.0  7.0  7.0  7.5  7.4  6.5  7.5  7.2  8.0  7.0  7.3  7.0  7.0  7.0  7.5  5.5  6.1  7.0  7.0  7.0  7.02  7.11 119.40  2.88  2.80  7.02 17 45 Bình thường

10 15DTT14012 Vũ Thị Minh Huệ 12/12/90  8.0  8.0  8.0  8.0  7.0  7.3  7.0  7.5  7.4  7.5  7.0  7.2  8.0  7.0  7.3  7.0  8.0  7.7  8.0  7.0  7.3  8.0  8.0  8.0  7.54  7.67 128.10  3.00  3.00  7.54 17 45 Bình thường

11 15DTT14017 Phùng Thị Mỹ Lệ 29/10/88  8.5  7.0  7.5  8.5  7.0  7.5  7.5  8.0  7.9  7.0  7.5  7.4  8.0  7.0  7.3  7.0  8.0  7.7  7.5  7.0  7.2  8.0  8.0  8.0  7.57  7.70 128.70  3.00  3.04  7.57 17 45 Bình thường

12 15DTT14018 Hoàng Thị Lịch 10/02/88  8.5  7.0  7.5  8.0  7.0  7.3  7.5  8.0  7.9  7.5  7.0  7.2  8.0  7.0  7.3  7.0  8.5  8.1  8.0  8.0  8.0  7.0  8.0  7.7  7.65  7.58 130.10  3.00  2.87  7.65 17 45 Bình thường

13 15DTT14019 Trần Văn May 17/10/90  8.0  6.0  6.6  7.5  6.0  6.5  7.5  6.5  6.8  8.5  6.0  6.8  8.0  7.0  7.3  7.0  8.0  7.7  7.5  7.0  7.2  7.5  8.0  7.9  7.14  7.22 121.30  2.53  2.69  7.14 17 45 Bình thường

14 15DTT14021 Nguyễn Đức Phư¬ng 24/08/86  8.5  6.0  6.8  8.5  7.0  7.5  8.5  8.5  8.5  8.5  6.0  6.8  8.0  7.5  7.7  8.0  8.0  8.0  9.0  7.5  8.0  8.0  7.0  7.3  7.60  7.84 129.20  2.88  3.02  7.60 17 45 Bình thường

15 15DTT14022 Bồn Thị Sáu 20/07/85  8.5  7.0  7.5  8.0  7.5  7.7  7.5  7.5  7.5  7.5  7.0  7.2  8.0  7.0  7.3  7.0  6.5  6.7  7.0  5.5  6.0  7.0  7.0  7.0  7.09  7.28 120.50  2.71  2.80  7.09 17 45 Bình thường

16 15DTT14023 Nguyễn Thị Sới 09/12/90  8.0  7.0  7.3  7.5  7.0  7.2  8.0  7.5  7.7  8.0  5.5  6.3  8.0  7.5  7.7  8.0  8.5  8.4  7.5  7.0  7.2  7.0  8.0  7.7  7.49  7.43 127.40  2.88  2.82  7.49 17 45 Bình thường

17 15DTT14024 Đặng Thị Tân 27/07/85  8.0  7.0  7.3  7.5  7.5  7.5  7.0  7.0  7.0  7.5  6.0  6.5  8.0  8.0  8.0  7.0  8.0  7.7  8.5  8.0  8.2  7.5  7.0  7.2  7.44  7.41 126.50  2.88  2.87  7.44 17 45 Bình thường

18 15DTT14025 Phan Trung Thành 09/10/87  7.5  7.0  7.2  8.0  6.5  7.0  7.0  5.5  6.0  7.0  5.5  6.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.0  7.3  8.0  7.0  7.3  7.0  7.0  7.0  6.99  7.15 118.90  2.76  2.73  6.99 17 45 Bình thường

19 15DTT14026 Hà Thị Hư¬ng Thảo 24/05/88  8.0  7.0  7.3  7.5  8.0  7.9  7.0  8.0  7.7  8.0  7.5  7.7  9.0  8.0  8.3  8.0  8.0  8.0  7.5  7.0  7.2  8.0  9.0  8.7  7.86  7.83 133.60  3.12  3.09  7.86 17 45 Bình thường

20 15DTT14029 Phạm Thị Thu 03/03/90  7.5  6.0  6.5  7.5  7.5  7.5  7.0  8.0  7.7  7.0  5.5  6.0  8.0  8.0  8.0  7.0  7.5  7.4  8.0  5.0  5.9  7.0  7.0  7.0  7.02  7.20 119.40  2.65  2.77  7.02 17 43 Bình thường

21 15DTT14030 Nguyễn Thị Thúy 18/12/91  8.0  6.0  6.6  7.5  8.0  7.9  6.5  8.5  7.9  7.5  5.0  5.8  8.0  7.5  7.7  8.0  7.0  7.3  7.5  6.0  6.5  7.0  7.0  7.0  7.10  7.28 120.70  2.65  2.78  7.10 17 45 Bình thường

22 15DTT14031 Nguyễn Thị Trang 11/06/86  8.5  8.0  8.2  8.5  7.5  7.8  7.0  7.5  7.4  8.0  6.0  6.6  8.0  7.0  7.3  8.0  9.0  8.7  9.0  8.0  8.3  8.0  9.0  8.7  7.92  8.03 134.70  3.18  3.27  7.92 17 45 Bình thường

23 15DTT14032 Nguyễn Thị Hư¬ng Trang 11/06/80  8.0  7.0  7.3  8.5  7.5  7.8  6.5  8.0  7.6  7.5  5.0  5.8  8.0  7.0  7.3  8.0  8.5  8.4  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.58  7.55 128.80  2.88  2.96  7.58 17 45 Bình thường

24 15DTT14033 Đào Thị Tuyết 10/12/80  8.5  7.0  7.5  7.5  8.0  7.9  7.0  7.0  7.0  8.5  6.0  6.8  8.0  7.0  7.3  8.0  8.0  8.0  8.0  7.0  7.3  7.5  8.0  7.9  7.49  7.54 127.40  2.88  2.93  7.49 17 45 Bình thường

25 15DTT14034 Phùng Thị Vân 08/08/91  8.5  8.0  8.2  8.5  8.0  8.2  7.0  8.0  7.7  8.5  8.5  8.5  8.0  7.5  7.7  7.0  8.0  7.7  8.5  8.0  8.2  8.0  9.0  8.7  8.09  7.94 137.50  3.24  3.20  8.09 17 45 Bình thường

26 15DTT14036 Hoàng Quốc Việt 03/02/94  8.0  7.0  7.3  6.5  7.5  7.2  7.5  7.0  7.2  6.5  6.0  6.2  8.0  7.5  7.7  6.0  8.0  7.4  7.0  5.5  6.0  7.0  7.0  7.0  7.02  7.22 119.40  2.76  2.73  7.02 17 45 Bình thường

27 15DTT14037 Ma Công Việt 27/08/79  8.0  8.0  8.0  7.0  6.0  6.3  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  6.5  8.0  8.0  8.0  7.0  7.0  7.0  7.5  7.0  7.2  7.0  7.0  7.0  7.06  7.09 120.00  2.65  2.73  7.06 17 45 Bình thường

 1.TH2250  -Phương pháp dạy học Mỹ thuật ở tiểu học            (2)

 2.TH2246  -Phương pháp DH thủ công và kĩ thuật ở TH           (2)

 3.TH2242  -Cơ sở Tự nhiên và Xã hội 2                         (2)

 4.TH1223  -Toán sơ cấp                                        (2)

 5.TH1203  -Phong cách học tiếng Việt                          (2)

 6.TG2332  -Phương pháp nghiên cứu KHGD tiểu học               (3)

 7.TG1212  -Giao tiếp sư phạm                                  (2)

 8.LC1202  -Tư tưởng Hồ Chí Minh                               (2)

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2017In Ngày 08/06/17

Người lập biểu


